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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

2 Lần thi:Quản lý dự án phần mềm

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_QLDAPM_HK1.1920

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

20/09/1999SơnNguyễn Hoàng30011703201

17/07/2000TàiĐoàn Văn30011803942

07/03/2000TàiLê Tấn30011805883

08/03/1997TâmLê Thành30011800334

06/06/1999TânNguyễn Hoàng30011704065

06/10/2000TânTrần Duy30011803786

01/04/2000TâyPhan Minh30011801677

08/09/2000TháiNguyễn Hoàng30011804448

27/07/1999TháiPhạm Hồng30011804039

01/07/2000ThắngNgô Xuân300118022710

HP27/03/2000ThànhĐoàn Văn300118034211

24/09/1999ThạnhĐinh Văn300118080112

HP11/04/2000ThiệnTrần Ngọc300618049613

20/04/1999ThịnhNguyễn Phú300117046714

24/07/2000ThưHứa Hoàng Nghinh300118072315

17/01/2000TiếngNguyễn Hữu300118010516

HP18/09/2000TínNguyễn Trung300118072417

05/06/1999ToànLê Long300217033518

29/04/2000TớiVõ Hòa300118063919

12/01/2000TrânPhạm Nguyễn Bảo300118051820

01/01/1997TriệuTrần Ngọc300117046521

08/05/1997TrọngLại Bình300117046222

HP20/03/1996TrọngNguyễn Văn300118001223

25/07/1999TrựcPhạm Thanh300117025524

18/12/2000TrựcTrần Hoàng300118062325

HP17/04/2000TrựcTrần Hoàng Trung300118021826

06/12/2000TrungLê Chí300118031127

19/05/1998TrungTrần Quang300117000228

HP10/10/1999TrườngĐàng Chí300118066929

15/03/2000TrườngVõ Đang300118016030

28/08/1998TúDương Hoàng300118072531

1/2 22/10/2019



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

07/11/1993TuấnTrần Quốc300118002932

05/03/2000TườngNguyễn Quốc300118037933

12/12/2000TýLê Văn300118039334

31/10/2000VinhTrần Thanh300118031235

HP02/12/2000VinhTrịnh Quang300118063336

HP12/03/2000VĩnhTrương Thành300118037237

20/10/2000VươngNguyễn Quốc300118047138

12/11/2000VyLê Hà Khánh300118039739

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

39

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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